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HƯỚNG DẪN CÁC BIỆN PHÁP KỸ THUẬT
CHĂM SÓC VÀ PHÒNG TRỪ DỊCH HẠI TRÊN CÂY CAM
(Theo hệ thống đảm bảo cùng tham gia (PGS - Participatory Guarantee System)
A. QUẢN LÝ ĐẤT VÀ NƯỚC
1. Quản lý đất

Nguyên tắc chung là nhằm tối thiểu hóa số lần và độ sâu làm đất canh tác trong một năm, trong điều kiện lý tuởng các vi sinh vật và giun đất sẽ đảo đất một cách tự nhiên.

Khi có yêu cầu biện pháp canh tác để loại bỏ cỏ dại không cần thiết thì dùng cuốc/xới rẫy cỏ phía trên mặt đất và chỉ làm tơi xốp đất bề mặt.

Khi nông dân mô tả đất có các điều kiện tốt nhất, họ thường nói về đất “tơi xốp”. Đất tơi xốp là do đất thoáng khí và có nhiều vật chất hữu cơ trong đất. Thách thức đối với nông dân là làm giảm sự rắn chặt của đất ở giữa các cây trồng. Khi đất rắn sẽ có ít ôxy trongđất và dẫn đến các vi sinh vật trong đất ngừng hoạt động và làm cho chất dinh dưỡng có sẵn cho cây trồng sử dụng ít hơn. Khi mức vật chất hữu cơ trong đất cao thì đất ít bị chặt hơn. Nguyên nhân làm cho đất bị chặt là do đi lại dẫm lèn đất và do mưa lớn.

Cách làm tốt nhất – Giảm tối thiểu thời gian để trơ trụi bề mặt đất. Bảo vệ đất khỏi ánh nắng trực xạ và xói mòn. Xây dựng độ dày vật chất hữu cơ bằng việc sử dụng phân ủ, trồng cây che phủ và tạo lớp vật liệu phủ bề mặt. Các thao tác tác thận trọng trong canh tác cũng quan trọng nhất cắt cỏ tốt hơn là xới cỏ sâu.

2. Che phủ
Lớp phủ làm giảm sự nén chặt của đất, cung cấp vật chất hữu cơ và rất có ích cho duy trì độ ẩm của đất.

Sử dụng các vật liệu hữu cơ thu gom trong trại để che phủ tới mức có thể. Chỉ có thể sử dụng một lượng nhỏ vật liệu che phủ từ ngoài trang trại và chúng không được lấy từ rừng. Thông thường vật liệu che phủ là rơm hoặc vật liệu thực vật khác. che phủ vào các gốc cây ngay sau khi bón phân hữu cơ
3. Ẩm độ đất
Quan trọng là phải giữ độ ẩm đất đủ tốt để giúp cho các vi sinh vật hoạt động. Khi đất bị khô, cây trồng không thể hút các chất dinh dưỡng một cách hiệ quả. Độ ẩm được duy trì thông qua lượng mưa định kỳ và việc tưới nước, che phủ cũng có thể được dùng để ngăn sự bay hơi nước của đất khi thời tiết nóng.

Trong điều kiện khô hạn, sử dụng nước sạch để tưới. Tránh sử dụng nước có chứa các chất không được phép sử dụng trong nông nghiệp hữu cơ, như thuốc trừ sâu hóa học hoặc kim loại nặng.

Có thể tưới 3-4 lần trong một tháng cho đến hết mùa khô tùy theo loại đất và sự sẵn có của nước. 
Đối với vườn bưởi kinh doanh có thể tưới vào các tháng 11, 12 và tháng 01 hàng năm. Khi tưới cần tưới ướt đẫm từ gốc đến xung quanh vồng tán; trong suốt cả năm, cần áp dụng các biện pháp giữ ẩm như tủ đất bằng rơm rạ cách gốc từ 0,3 đến 0,5m hoặc trồng cây cỏ có hoa để che phủ đất.

Vườn cây phải được thoát nước tốt, không ngập úng hoặc đọng nước sẽ tạo điều kiện cho nấm bệnh phát triển và gây hại.

4. Dinh dưỡng cây trồng và dòng dinh dưỡng
Đất khỏe mạnh làm cho cây trồng khỏe mạnh. Để có đất khỏe mạnh, viêc cải thiện cấu trúc và độ phì của đất thông qua các biện pháp quản lý sát sao và sử dụng các đầu vào hữu cơ là cần thiết. Các đầu vào này gồm phân ủ, cây phân xanh, chất khoáng (khoáng đá tự nhiên), phân vi sinh và phân bón dạng lỏng.

Cách làm tốt nhất bắt đầu bằng việc xây dựng nên lượng vật chất hữu cơ trong đất. Vật liệu thực vật và phân ủ rất cần cho quá trình này.
B. HƯỚNG DẪN CÁC BIỆN PHÁP KỸ THUẬT CHĂM SÓC VÀ PHÒNG SÂU BỆNH HẠI TRÊN CÂY CAM
I. Kỹ thuật chăm sóc, thu hoạch, bảo quản cam theo hướng hữu cơ
1. Tưới nước

- Nguồn nước tưới được lấy mẫu, phân tích đảm bảo chất lượng nước tưới tiêu theo quy định.

- Tưới đủ ẩm thường xuyên, tưới bổ sung trong các thời kỳ hạn kéo dài. Tủ gốc giữ ẩm cho đất, không để cây bị úng, hạn nhất là khi cây nhú mầm khoảng 20 ngày (khi các kẽ lá bắt đầu nứt ra - còn gọi là mắt cua), ra nụ và ra hoa, quả non cần tưới liên tục, giữ ẩm độ ổn định, lúc này thiếu nước sẽ gây rụng hoa hàng loạt, nhiều cây mất trắng. 
2. Bón phân
2.1. Nhu cầu dinh dưỡng của cây có cam giai đoạn kinh doanh
 Nhu cầu sử dụng dinh dưỡng đa lượng của cây có cam dựa vào năng suất thu hoạch

	Năng suất
	Lượng cần bón (gram/cây/năm) tính theo lượng nguyên chất

	
	N
	P
	K

	20 kg/cây/năm
	299
	144
	204

	40 kg/cây/năm
	497
	240
	341

	60 kg/cây/năm
	598
	288
	385

	90 kg/cây/năm
	805
	384
	550

	120 kg/cây/năm
	998
	484.8
	687

	150 kg/cây/năm
	1196
	582.4
	825


2.2. Liều lượng và cách bón
a) Bón lót sau khi thu hoạch quả: 
+ Lượng phân và loại phân bón lót: Dựa vào năng suất quả thu hoạch để cung cấp lượng phân bón cho phù hợp với nhu cầu dinh dưỡng của câynhư sau:

	Năng suất
	Lượng phân chuồng và phân lân nung chảy, vôi cho cây cam (kg/cây)

	
	Phân chuồng
	Lân nung chảy
	Vôi

	> 20 kg/cây/năm
	20-30
	1,1
	0,2-0,3

	20-40 kg/cây/năm
	30-50
	1,1-1,5
	0,3-0,5

	40- 60 kg/cây/năm
	50-70
	1,5-1,8
	0,5-1,0

	60-90 kg/cây/năm
	70-90
	1,8-2,4
	1,0-1,5

	90-120 kg/cây/năm
	90-120
	2,4-3
	1,5-2,0

	150 kg/cây/năm
	150
	3
	2,0


+ Thời điểm bón: Bón lót được thực hiện vào cuối tháng 12, đầu tháng 1, trước khi cây bắt đầu phân hóa mầm hoa. 
+ Cách bón: Bón theo tán cây, bón theo rãnh, rãnh sâu 15-20cm, rộng 20-30cm. Trộn đều phân với đất để bón, bón xong lấp đất lại.
b) Bón thúc giai đoạn ra lộc, hoa và nuôi quả 

Tuỳ điều kiện thực tế lựa chọn công thức bón phân cho phù hợp để đạt hiệu quả kinh tế cao. Có thể bón bằng một trong các loại phân hữu cơ nguyên chất sau đây:

* Với vườn cam cho năng suất từ 20-40 kg/cây:

- Lần 1: Bón thúc hoa, thúc quả vào tháng 2, tháng 3. 

+ Cách 1: Bón 0,5 kg phân đậu tương + 0,5 kg tro bếp/cây.

+ Cách 2: Bón từ 1,8-2kg phân chuối/cây.

+ Cách 3: Bón 1 kg phân cá + 0,5 kg tro bếp/cây.

Nếu không có tro bếp thì dùng từ 0,2-0,3 kg Kaly Polysulphate/cây.

- Lần 2: Bón thúc cành thu và tăng trọng lượng quả vào tháng 6, tháng 7.

+ Cách 1: Bón 0,4 kg phân đậu tương + 1 kg tro bếp/cây.

+ Cách 2: Bón 1,2 kg phân chuối + 1 kg tro bếp/cây.

+ Cách 3: Bón 0,6 kg phân cá + 1 kg tro bếp/cây.

Nếu không có tro bếp thì dùng từ 0,3-0,4 kg Kaly Polysulphate/cây.

* Với vườn cam kinh doanh từ 7 tuổi trở lên (năng suất từ 40 kg/cây trở lên): Tuỳ theo năng suất thu hoạch vụ trước/cây bón phân cho hợp lý theo nguyên tắc cứ tăng 10 kg/cây bón thêm 10% định lượng phân nêu trên.

2.2. Cách bón

- Bón trực tiếp vào gốc: Đào rãnh vòng theo hình chiếu tán cây, rộng 20-40 cm, sâu 25-40 cm bón phân vào rãnh rồi lấp đất. Ngoài các lần bón thúc nêu trên, tùy điều kiện canh tác và nhu cầu từng giai đoạn và số lượng quả của từng cây để bổ sung dinh dưỡng vào giữa các lần bón thúc.

- Có thể pha loãng phân rồi tưới: Dùng 01 lít nước cốt phân hữu cơ đã ủ pha với 100-300 lít nước sạch để tưới gốc, pha với 500-1000 lít nước để phun lá. Lưu ý: trước khi pha loãng phân, cần dùng phễu lưới để loại bỏ tạp chất, tránh trường hợp nghẹt đầu bét bình phun. Định kỳ 15-20 ngày/lần.

3. Làm cỏ 

- Thực hiện chế độ làm cỏ theo nguyên tắc:

+ Không sử dụng thuốc trừ cỏ.

+ Quản lý chứ không tiêu diệt hết cỏ dại.

+ Phát huy tối đa lợi ích của cỏ dại.

- Xới đất làm cỏ: xới đất làm cỏ xung quanh gốc, kết hợp bón bổ sung phân, không nên làm cỏ trắng, phát cỏ để giữ ẩm và tránh xói mòn đất. 

- Từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau: Để nguyên diện tích cỏ giữa các hàng cây giúp giữ ẩm cho đất và là nơi cư trú cho thiên địch. Làm cỏ ở diện tích trong tán cây phục vụ việc bón phân vào tháng 12 và tháng 3. Dùng rơm tủ gốc, lớp tủ dày 5-7 cm, tủ kín trong phạm vi tán, cách gốc khoảng 10 cm để giữ ẩm và hạn chế cỏ dại, việc tủ gốc bằng rơm rạ đem lại khá lớn các chất dinh dưỡng, đặc biệt là Kali.

- Vào mùa mưa, tháng 5 đến tháng 10 hàng năm: Sử dụng máy cắt để cắt cỏ giữa các hàng cây theo phương pháp cách hàng (cắt 1 hàng, để một hàng) để luôn giữ được một phần thảm cỏ nhằm ngăn cản sự xói mòn đất, tạo nơi cư trú cho sinh vật có ích.

4. Tạo cành, tỉa quả

4.1. Tạo cành

- Mỗi cây nên để 3-4 cành cấp I phân đều các hướng: từ mối ghép đến phân cành cấp I là 25- 30 cm, góc cành cấp I so với thân từ 35-40o.

- Mỗi cành cấp I để 2-3 cành cấp II, từ chỗ phân cành chính đến chỗ phân cành cấp II đầu tiên từ 40-60 cm góc tạo giữa cành cấp I và cấp II từ 30-35o. Cành cấp III không hạn chế và số lượng và chiều dài nhưng cần loại bỏ các cành mọc quá dầy, yếu. 

- Sau khi thu hoạch tiến hành tỉa loại bỏ những cành đã mang quả (khoảng 10-15 cm), cành sâu bệnh, cành yếu, cành nằm bên trong tán, cành đan chéo nhau, cành tăm hương...trong thời gian cây mang quả cũng cần loại bỏ những cành vượt.

4.2. Tỉa định quả

- Thời kỳ mới cho thu hoạch, nên tỉa định quả vào tháng 3-4 sau rụng sinh lý lần 1. 

- Thời kỳ cho năng suất cao, nên tỉa định quả vào cuối tháng 4 đầu tháng 5 sau khi rụng sinh lý lần 2; lúc này bón phân thúc lần 2, do đó cần tỉa định quả kịp thời. Loại bỏ những quả sâu bệnh, quả dị hình, quả nhỏ và quả quá nhiều trên 1 cành để tập trung dinh dưỡng cho số quả hữu hiệu trên cây, tránh lãng phí dinh dưỡng không cần thiết.

II. Các biện pháp quản lý phòng trừ sâu bệnh hại
1. Đối với sâu hại: 

Cây cam thường bị nhiễm sâu vẽ bùa, rệp sáp, rệp muội, nhện đỏ, nhện rám vàng, ruồi đục quả…

- Biện pháp vật lý, cơ giới:

+ Tưới rửa cây.

+ Sử dụng bẫy ánh sáng.

+ Sử dụng bẫy dính màu vàng.

+ Tỉa cành, tạo tán thông thoáng;

+ Phát quang các cây trồng, cây dại trong và xung quanh vườn cây cam vào các tháng 11-12.

+ Tỉa cành, tạo tán thông thoáng;

- Biện pháp sinh học: 

+ Sử dụng thuốc trừ sâu thảo mộc từ tỏi, ớt, gừng ngâm rượu hoặc các chế phẩm vi sinh (nấm, vi khuẩn…) để phòng trừ côn trùng.

+ Nuôi thiên địch, kiến vống, chim, rắn, nhện bắt mồi… 

+  Ngoài ra còn sử dụng chế phẩm sinh học, bả protein, bẫy pheromone,  lưới phủ cây… để phòng ngừa và hạn chế sâu bệnh.
2. Đối với bệnh hại
Bệnh muội đen (nấm mọc từ dịch ngọt do côn trùng khác tiết ra), thường thấy xuất hiên bên trong tán lá có ít ánh sáng). Tỉa bớt lá để có thêm ánh sáng cũng là một biên pháp tốt. Nhìn chung muội đen chỉ xảy ra trên diên hẹp và có thể cứ để mặc nó tồn tại. Nếu cần có thể phun một ít đồng trước và sau khi ra hoa có thể giúp kiểm soát. Có thể do cam bị thiếu hụt đồng và phun đồng có thể giải quyết vấn đề này.
III. Hướng dẫn nhận biết sâu bệnh hại trên cây cam và các biện pháp phòng trừ 

1. Sâu vẽ bùa

Tên khoa học: Phyllocnistis citrella
* Đặc điểm nhận dạng:

Sâu non: dạng dòi, không có chân, màu xanh vàng hoặc xanh nhạt, mới nở có màu xanh nhạt trong suốt, sâu non đẫy sức có màu vàng dài khoảng4mm.

Nhộng: Hình thoi, màu vàng nhạt hoặc nâu đậm, dài khoảng 2.5mm.

Trưởng thành: có kích thước nhỏ bé, thân mảnh khảnh dài 2mm. Chân màu vàng nhạt pha màu trắng bạc. 

* Tập tính sinh sống và gây hại:

Trưởng thành hoạt động ban đêm, ban ngày đậu trong tán lá, giao phối lúc chập tối. 

Sâu non đục vào biểu bì mặt dưới lá tạo thành đường hầm ngoằn ngoèo. Sâu non chủ yếu gây hại ở lá non. Sâu phá hoại ở tất cả các tháng trong năm, mạnh nhất từ tháng 2 - 10.

Nếu bị sâu vẽ bùa cây quang hợp kém gây ảnh hưởng đến sức sinh trưởng đồng thời tạo ra những vết thương cơ giới, là cơ hội để bệnh loét xâm nhập.

* Biện pháp phòng, trừ:

Phòng chống: Bón phân cân đối, tưới nước, chăm sóc hợp lý để cho cây ra lộc tập trung.

Tỉa cành, tạo tán cho thông thoáng để tránh ẩm độ cao.

Bảo vệ thiên địch tự nhiên, nuôi kiến vàng

Phòng trừ sâu 1 - 2 lần trong mỗi đợt cây có lộc non, hiệu quả nhất lúc lộc non dài từ <1cm, phun lần 1, sau phun lần một 6, 7 ngày thì phun phòng trừ lần 2.

Có thể sử dụng dầu khoáng hoặc dùng dung dịch ngâm gừng, tỏi, ớt với rượu để phun thay cho thuốc bảo vệ thực vật hóa học.
2. Nhện hại 

Có một số loài nhện gây hại trên cây cam tuy nhiên nhện đỏ và nhện giám vàng là nhóm gây hai chủ yếu.

- Nhện đỏ:
* Thời điểm xuất hiện: Xuất hiện vào thời điểm cây xuất hiện các đợt lộc, lá và đậu quả. Gây hại nặng ở các tháng tháng 4-5 và tháng 8-10 là các thời kỳ chuyển mùa từ xuân sang hè và từ hè sang thu.

* Triệu chứng: Nhện trưởng thành và nhện non sống ở mặt trên của lá, chích hút dịch lá, tạo nên các vết châm nhỏ li ti màu trắng vàng. Khi mật độ cao chúng có mặt cả trên quả, cành bánh tẻ. Bị hại nặng cả lá và quả có màu trắng hơi vàng, lá bị rụng,giảm khả năng quang hợp của lá, cây còi cọc. Nhiệt độ thích hợp cho nhện gây hại là 25 oC.

- Nhện rám vàng:
* Thời điểm xuất hiện: Xuất hiện cùng thời điểm với nhện đỏ, khi cây xuất hiện các đợt lộc, lá và đậu quả (khoảng tháng 4, 6, 8).

* Triệu chứng: Cả nhện trưởng thành và nhện non đều tập trung chích hút dịch trên vỏ quả, làm cho vỏ quả biến màu từ màu xanh sang màu xỉn, màu xi măng, quả bị dị dạng, khô; nếu bị gây hại nặng quả non sẽ bị rụng sớm.

* Biện pháp phòng trừ cho nhóm nhện:

Thường xuyên tưới nước giữ ẩm cho vườn cây và nên tưới theo dạng phun mưa trên toàn bộ bề mặt tán cây, quả sẽ có tác dụng rửa trôi nhện và hạn chế mật độ nhện trên đồng ruộng.

Cắt tỉa tạo tán cây thoáng, chăm sóc cây chu đáo nhất là bón phân cân đối để kích thích cây sinh trưởng tăng tính chống chịu sự gây hại của nhện.

Khi xác định nhện xuất hiện trên lá, quả với mật độ 5 con/lá, quả thì có thể sử dụng dầu khoáng hoặc dung dịch ngâm gừng, tỏi, ớt với rượu để phun thay cho thuốc bảo vệ thực vật hóa học. Nếu mật độ vẫn cao phun nhắc lại lần 2 cách làn 1 từ 3-5 ngày

3. Rệp sáp (Pseudococcus sp.) 

* Đặc điểm hình thái:

- Tất cả các loài này đều có đặc điểm chung là cơ thể tiết ra một lớp sáp che chở cho cơ  thể, lớp này hình thành nên một lớp vỏ cứng, có hình dạng, mầu sắc và kích thước khác nhau (Rệp Sáp Dính) hoặc lớp phấn trắng (Rệp Sáp Phấn). Lớp vỏ của nhóm Rệp Sáp Dính có thể tách ra khỏi cơ thể một cách dễ dàng .

* Tập tính sinh sống:

Khả năng gây hại Rệp sáp gây hại ở lộc non, lá non, hoa, trái…và cả rễ cây có múi. Chúng ít di chuyển, phần lớn nhờ vào một số loài kiến tha đi (kiến hôi, kiến cao cẳng…). Trong quá trình sống rệp bài tiết nhiều đường mật, làm môi trường cho nấm bồ hóng phát triển. Nếu mật độ cao, gây hại nặng, rệp có thể làm cho rễ cây bị hỏng thối, cây bị suy kiệt, bộ lá vàng úa và chết. 
Biện pháp quản lý
 - Thường xuyên tỉa cành, tạo tán sẽ giúp hạn chế rệp sáp.

- Kiểm tra vườn thường xuyên để phát hiện và phun các loại thảo dược, hoặc chế phẩm sinh học (AT mebe) diệt trừ rệp sáp kịp thời nhất là giai đoạn cây đang có lộc non, lá non, hoa, quả non. Phun trực tiếp vào chỗ có rệp đeo bám.

- Trước khi phun thuốc nên phun bằng nước có pha nước rửa chén để rửa trôi bớt lớp phấn sáp bên ngoài, để khi xịt thuốc thì thuốc dễ tiếp xúc với cơ thể của rệp, hiệu qủa diệt rệp của thuốc sẽ cao hơn. Cũng có thể dùng máy bơm nước có áp suất cao xịt mạnh tia nước vào chỗ có nhiều rệp để làm trôi bớt rệp.

 - Nếu rệp sáp ở dưới gốc, xới đất nhẹ xung quanh gốc, tưới chế phẩm sinh học (AT mebe) sau đó lấp đất lại, tưới đẫm nước.
4. Bọ trĩ

Tên khoa học: Scirtothrips dorsalis Hood

* Đặc điểm nhận dạng

Bọ trĩ trưởng thành: Có kích thước rất nhỏ, dài khoảng 1,1 mm, trưởng thành cái có kích thước lớn hơn trưởng thành đực, cơ thể có màu vàng nhạt đến màu vàng đậm, phần bụng đậm hơn phần đầu và ngực. Mắt kép màu nâu đen, cánh hẹp thon dài, hai bên rìa cánh có nhiều sợi lông nhỏ dài. Bọ trĩ non không có cánh, có màu vàng.
* Tập tính sinh sống và gây hại:

Sống trên các bộ phận của cây: Cánh hoa, đài hoa, nụ hoa, cuống hoa, lá non, quả non. Bọ trĩ sống và gây hại chủ yếu trên hoa và quả non.

Bọ trĩ trưởng thành ít bay, hoạt động mạnh vào buổi sáng và chiều mát.

Cả bọ trĩ trưởng thành và bọ trĩ non đều hút dịch hoa, quả non. Nếu bị nặng, hoa sẽ bị táp, nhanh tàn, cánh hoa rụng sớm, tỷ lệ đậu quả thấp.

Trên lá non, bọ trĩ làm biến màu, biến dạng lá, làm cho lá cong queo.

Trên quả, bọ trĩ tạo ra những mảng xám hoặc những phần lồi màu bạc trên vỏ quả.

* Biện pháp phòng trừ:
- Tỉa cành, tạo tán thông thoáng ẩm độ cao;
- Thu nhặt những quả bị hại đem tiêu hủy;

- Phun nước lên cây;
-  Phòng trừ  bọ trĩ sử dụng dầu khoáng hoặc dung dịch ngâm gừng, tỏi, ớt với rượu hoặc chế phấm sinh học nấm xanh, nấm trắng như (AT mebe) để thay cho thuốc bảo vệ thực vật hóa học.
5. Bệnh vàng lá greening

* Nguyên nhân gây bệnh

Do vi khuẩn Candidatus Liberibacter spp gây ra 
* Điều kiện phát sinh, phát triển và gây hại

Trên lá: Lá bị bệnh thường có phiến lá hẹp, khoảng cách giữa các lá ngắn lại, có màu vàng, nhưng gân chính và gân phụ vẫn còn màu xanh và nhỏ, mọc thẳng đứng như tai thỏ, nên có tên gọi bệnh vàng lá gân xanh.

Trên hoa: Cây thường ra hoa trái mùa, hoa ít và hay rụng.

Trên quả: Quả nhỏ hơn bình thường, méo, khi bổ dọc thì tâm quả bị lệch hẳn sang một bên, quả có quầng đỏ từ dưới đít lên. Hạt trên quả bị bệnh thường bị thối, có màu nâu.

Trên rễ: Khi cây bị bệnh, hệ thống rễ cây bị thối nhiều, đa phần rễ tơ bị mất chỉ còn hệ thống rễ chính, thậm chí rễ chính cũng thối.

Các triệu chứng trên xuất hiện từng cành, từng cây trong vườn, có khi xuất hiện trên cả vườn. Sự kết hợp giữa các triệu chứng trên với sự xuất hiện của rầy chổng cánh (Diaphorina citri) là nguyên nhân cần thiết để xác định bệnh vàng lá greening.

* Phòng trừ:

Trồng cây giống khỏe, sạch bệnh, từ nguồn đảm bảo.

Trồng cây chắn gió quanh vườn như mù u, bình linh, xoài, gòn, me keo, giâm bụt, tràm để tránh rầy chổng cánh xâm nhập, hoặc trồng xen ổi; không trồng xen trong vườn các cây họ cam quýt như: cần thăng, nguyệt quới.

Tạo tán, tỉa cành để vườn thông tháo, tránh giao tán; bón phân cân đối và vừa đủ, không quá lạm dụng nhất là phân đạm để hướng cho cây ra đọt non tập trung.

Điều khiển cho cây ra đọt đồng loạt, thăm vườn thường xuyên để khi phát hiện rầy chổng cánh và có thể sử dụng dầu khoáng hoặc dung dịch ngâm gừng, tỏi, ớt với rượu để phòng trừ thay cho thuốc bảo vệ thực vật hóa học, phun đều khắp cả cây và tập trung vào nơi có đọt non, lá non.
 Khi phát hiện trong vườn có cây bệnh thì cần cắt sâu hoặc nhổ bỏ và đem hủy để giảm áp lực bệnh trong vùng.

Nhân nuôi thiên địch diệt rầy chổng cánh (chẳng hạn nuôi kiến vàng).
6. Bệnh ghẻ sẹo

* Nguyên nhân gây bệnh: Do nấm Elsinoe fawcetti
* Triệu chứng bệnh:

Bệnh ghẻ sẹo gây hại trên tất cả các bộ phận của cây, bệnh thường phát sinh sớm ở các bộ phận còn non: lộc non, lá non, quả non…

Trên lá: Trên lá non khi bệnh mới phát sinh vết bệnh có dạng chấm nhỏ (mụn nhỏ li ti) màu vàng trong hơi nổi gờ, hầu hết rất ít thấy xuất hiện quầng vàng xung quanh vết bệnh. Khi bệnh phát triển mạnh vết bệnh thường có dạng những khối u (mụn to) nổi lên trên mặt lá, mặt dưới lõm vào. Vết bệnh có thể nằm riêng rẽ hoặc liên kết với nhau thành những khối vết bệnh liên tiếp có diện tích lớn hơn làm cho phiến lá bị biến dạng, co dúm hoặc nhăn nheo, lá nhỏ hẹp, kém phát triển, làm giảm hiệu suất quang hợp của cây. 
Trên cành: Vết bệnh thường to hơn trên lá, các vết bệnh cũng có biểu hiện lồi lên nằm rời rạc hoặc liên kết với nhau làm cành khô chết, nhiều trường hợp bệnh còn thúc đẩy quá trình hình thành chồi nách.

Trên quả: Thường phát sinh mạnh trên quả non, vết bệnh nổi gờ sần sùi hình chop nhọn, màu vàng nâu, sau vết bệnh hóa bần, vết bệnh nằm rải rác hoặc liên kết với nhau thành từng đám. Quả bị bệnh thường phát triển chậm, vỏ dày, méo mó, dị dạng.

*  Đặc điểm phát sinh phát triển

Nấm có thể phát triển ở điều kiện nhiệt độ từ 15-28oC. Tuy nhiên nhiệt độ tối thích để nấm phát triển là 20-24oC, tối cao là 28oC (nấm bị kìm hãm phát triển khi nhiệt độ trên 28oC).

Nấm gây bệnh bằng cách xâm nhập trực tiếp hoặc qua vết thương hở. Bệnh ghẻ sẹo phát sinh, phát triển mạnh trong điều kiện: có ký chủ mẫn cảm bệnh, các bộ phận trên mặt đất như lá non, quả non chưa đến giai đoạn thuần thục, có đủ độ ẩm và nhiệt độ thích hợp.

* Biện pháp phòng trừ

Cắt tỉa vườn thông thoáng, loại bỏ cánh tăm, cành vượt, cành sâu bệnh.

Chủ động quản lý sâu hại đặc biệt là sâu vẽ bùa, sâu đục thân, ruồi đục quả…

Tăng cường sức đề kháng cho cây thông qua các kỹ thuật bón phân. Khi bón phân cho cây cần đảm bảo yếu tố cân đối và đẩy đủ đặc biệt là các yếu tố dinh dưỡng vi lượng, ưu tiên bón phân hữu cơ vi sinh.
Chủ động phòng bệnh trên vườn ươm cây con trước khi trồng đại trà.

Quản lý bệnh chủ động bằng cách pha đồng với vôi tạo thành dung dịch Boodo 5% để phun trừ bệnh.
7. Bệnh loét

* Nguyên nhân gây bệnh:

Bệnh loét trên cây có múi do vi khuẩn Xanthomonas canpestris pv. citri gây ra. Vi khuẩn xâm nhiễm vào cây qua lỗ khí khổng và các vết thương cơ giới, qua những vết đục trên lá non, chồi non của sâu vẽ bùa…

* Triệu chứng bệnh

Bệnh gây hại trên tất cả các bộ phận trên mặt đất (các bộ phận còn non) của cây như thân, cành, lá, quả.

Trên lá: Vết bệnh khi mới phát sinh là những chấm nhỏ sũng nước màu trắng vàng xuất hiện mặt dưới lá(kích thước 1mm). Bệnh loét thường biểu hiện cả mặt trên và mặt dưới lá nhưng không phá vỡ biểu bì của lá. Các vết bệnh thường nối liền nhau, lá mang bệnh không bị biến dạng nhưng dễ rụng (phân biệt với bệnh ghẻ sẹo do nấm: vết bệnh nổi gờ và nhô cao dạng hình chóp ở mặt trên của lá, mặt dưới lõm vào, lá bị biến dạng và xung quanh vết bệnh thường không có quầng vàng dạng giọt dầu).

Trên quả: Tương tự trên lá, vết bệnh lõm xuống, rắn, xù xì màu nâu, mép ngoài có gờ nổi lên, giữa vết bệnh xuất hiện mô chết rạn nứt, các vết bệnh trên quả có thể nối liền nhau thành từng đám gây chảy gôm nhưng không bao giờ ăn sâu vào thịt quả tuy nhiên bệnh làm cho quả xấu mã và ảnh hưởng đến chất lượng quả nghiêm trọng.

Trên cành: Vết bệnh sùi lên tương đối rõ ràng, ở giữa vết bệnh không lõm xuống. Các vết bệnh liên kết với nhau quanh thân cành non làm cho phần phía trên bị khô héo, dễ gãy. Bệnh phát triển nặng làm cho cây còi cọc, suy yếu, cành khô và chết.

* Đặc điểm phát sinh phát triển

Bệnh phát sinh, phát triển mạnh trong điều kiện nhiệt độ cao, ẩm độ cao, mưa nhiều. Ở miền Bắc bệnh phát sinh từ giai đoạn lộc xuân (tháng 2-3) và phát triển mạnh đến lộc hạ (tháng 6-8) rồi đến lộc đông (tháng 10-11) bệnh giảm dần và ngừng phát triển. 
Trong các cây có múi thì bưởi nhiễm bệnh loét nặng nhất, rồi đến cam, chanh, các giống quýt có khả năng kháng bệnh cao hơn.

Tuổi cây càng non càng dễ nhiễm bệnh nhất là vườn ươm ghép cây. Cây kém chăm sóc, nhiều cành tăm, cành vượt thì diễn biến bệnh càng phức tạp, khó kiểm soát.

Mức độ nhiễm bệnh còn liên quan đến sự phá hại của một số loài sâu hại như: sâu vẽ bùa, rầy chổng cánh,…

* Biện pháp phòng trừ

Cắt tỉa vườn thông thoáng, tạo tán, tạo hình, loại bỏ cành sâu bệnh, thu dọn và tiêu hủy cành sâu bệnh.

Chọn lọc, sử dụng giống sạch bệnh (phòng trừ sâu bệnh trên gốc ghép, chọn mắt ghép khỏe mạnh, không sâu bệnh).

Chủ động phòng và trị sâu hại đặc biệt là sâu vẽ bùa (vectơ truyền bệnh loét vi khuẩn).

Bón phân cân đối và đầy đủ, tạo cho cây có sức đề kháng chống chịu bệnh, không để cây thiếu hụt dinh dưỡng cục bộ. Bổ sung dinh dưỡng qua lá thông qua việc sử dụng chế phẩm sinh học (phun theo các thời kỳ phát triển lộc, trước khi ra hoa, đậu quả và nuôi quả).

Phòng và trị bệnh chủ động bằng các chế phẩm có tác dụng phòng trừ nấm và vi khuẩn nhưng không gây độc hại đến môi trường và thiên địch có lợi.

Biện pháp hóa học: Pha đồng với vôi tạo thành dung dịch Boodo 1%; 5% để phun trừ bệnh.
8. Bệnh vàng lá thối rễ
*Tác nhân gây bệnh: do tuyến trùng và các loại nấm sống dưới đất gây bệnh như Fusarium, Phytophthora, Pythium, Rhizoctonia…, tuy nhiên tác nhân chính, trực tiếp gây bệnh là do tuyến trùng và nấm Fusarium sp gây ra.

*Triệu chứng và tác hại:

 Khi cây bị bệnh toàn lá bị vàng, vàng cả phiến lá và gân lá, lá già vàng trước, sau đó đến các lá bánh tẻ và lá non. Các lá vàng dễ bị rụng, thường thì rụng từ từng dưới lên từng trên. Lá cả cây bị vàng hoặc có khi chỉ một số cành bị vàng. Thường thì bên trên có cành bị vàng lá, thì tương ứng bên dưới đất cùng hướng đó đã có rễ bị thối. Tùy theo mức độ thương tổn của bộ rễ mà bộ lá cây sẽ vàng tương ứng. Khi tất cả các rễ lớn bị thối thì cây vàng toàn bộ lá và thậm chí bị chết. Trái của cây đang bị bệnh thường có màu sắc nhạt và không tươi, ruột quả xốp và khô nước, hương vị kém…

*Các biện pháp phòng trừ:
Biện pháp canh tác

- Trồng cao: Đào hố bón phân, sau đó lấp đầy để trồng, đảm bảo gốc cây sau này cao hơn mặt vườn, đảm bảo không đọng nước ở gốc sau mưa hay tưới.

- Chế độ nước: Cần có hệ thống tưới và tiêu để quản lý nước thật tốt. Gốc cây phải được đắp cao để đảm bảo luôn được khô ráo. Không bón phân, tưới nước thẳng vào gốc cây. Bón phân tưới nước cần thực hiện ở quanh tán cây. Cần thoát nước triệt để trong mùa mưa, không để nước chảy tràn từ vườn này sang vườn khác.

- Chế độ ánh sáng: Trước khi vào vụ mới hoặc vào mùa mưa, nên tỉa cành lá sâu bệnh, tỉa bớt  cành khuất trong tán cây để cả vườn thông thoáng. Chú ý phần gốc cam cần thông thoáng, không được che phủ rơm rác, cắt bỏ cành sát mặt đất...
- Chế độ dinh dưỡng: Chủ yếu dựa vào phân hữu cơ hoai mục, có ủ với sản phẩm nấm đối kháng Trichodecma. Bón bổ sung các loại phân cân đối, hợp lý. 
- Bảo vệ bộ rễ khỏi bị thương tổn: Khi chăm sóc, bón phân thì hạn chế làm xây xát hay làm đứt rễ cây, xử lý sâu hại trong đất, chúng gây vết thương cho bệnh xâm nhập (như tuyến trùng, sùng, ve sầu, mối...).

- Sử dụng chế phẩm, dung dịch để diệt các tác nhân gây bệnh:

+ Sử dụng chế phẩm nấm xanh, nấm trắng để trừ tuyến trùng và các loại sâu hại dưới đất nhằm hạn chế thương tổn rễ.

+ Sử dụng dung dịch đồng Boodo 1%; 5% tưới vào vùng gốc rễ. Nên tưới phòng ngừa và luân phiên các loại thuốc nấm ít nhất 3 lần/năm cho toàn vườn, nhất là khi vườn đã xuất hiện cây bị bệnh.

+ Đối với vườn đã bị bệnh thì vừa xử lý tuyến trùng và sâu hại sống trong đất, tưới dung dịch đồng boodo 1%; 5% luân phiên với các thuốc nấm nêu trên 5-7 ngày/ lần cho đến khi khỏi dần. Sau đó bổ sung các loại phân hữu cơ để cho cây sớm phục hồi. Chú ý xử lý thuốc cho các cây đứng gần cây bị bệnh, đặc biệt các cây đứng ở vị trí đất thấp hơn.
Phần V. HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT NHÂN 

NUÔI KIẾN VÀNG TRỪ SÂU HẠI CÂY CAM
Kiến vàng là một loại thiên địch giúp nông dân tiêu diệt sâu rầy, bảo vệ cây trồng mà không cần sử dụng thuốc hóa học. Hiện nay, nhu cầu sử dụng trái ngon và sạch (không có dư lượng thuốc bảo vệ thực vật), ít sử dụng hóa chất đang càng ngày càng lớn. Vì thế, phục hồi việc nuôi kiến vàng trên vườn cây ăn trái để hạn chế sự gây hại của một số sâu hại chính là  rất cần thiết.

I. Tên khoa học

Kiến vàng có tên khoa học là Oecophylla smaragdina.

II. Tập tính và đặc điểm sinh học, sinh thái của các loài kiến
* Đặc điểm sinh học:

- Vòng đời: Kiến có vòng đời “biến thái hoàn toàn” và phải trải qua các giai đoạn như trứng -> ấu trùng -> cá thể nhộng -> Kiến trưởng thành.
- Trứng kiến nếu được thụ tinh từ kiến đực thì khi nở ra sẽ là kiến cái, không được thụ tình thì sẽ là kiến đực.
- Ở giai đoạn ấu trùng, kiến hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của các con kiến khác trong tổ, bở ấu trùng kiến không có chân. 
- Kiến trưởng thành: Có 3 dạng cá thể Kiến thợ (nhỏ và lớn), kiến đực và kiến chúa. Kiến thợ là con cái với cơ quan sinh sản phát triển chưa đầy đủ.
* Tập tính và đặc điểm sinh thái 

Tổ kiến là nơi trú ẩn của hàng triệu cá thể kiến. 

Kiến đực chỉ tuổi thọ ngắn nhất khoảng vài tuần, làm nhiệm vụ giao phối với kiến chúa để duy trì nòi giống. 

Kiến chúa nhưng thường chỉ có 1 con cho một tổ kiến. Nhiệm vụ duy nhất của kiến chúa là sinh sản. Kiến chúa đẻ trứng trong cả vòng đời của mình, và hầu hết nở ra kiến thợ. Vào thời gian thích hợp, kiến chúa và kiến đực sẽ bay ra khỏi tổ. Chúng giao phối trong khi bay. Sau đó, kiến đực sẽ rụng cánh và chết đi còn kiến chúa sẽ tìm nơi để làm một cá thể tổ kiến hoàn toàn mới. Ngoài ra, khi trong tổ có nhiều kiến chúa, việc một kiến chúa tách tổ sẽ đem theo một lượng kiến thợ trung thành đến một nơi ở thích hợp mới và xây dựng một đế chế mới.
Kiến thợ lớn quản lý cùng nhau và đảm nhận việc xây tổ; trong khi đó thì việc quản lý những ấu trùng và di chuyển chúng qua lại được đảm nhận bởi những kiến thợ nhỏ.
III. Cách nuôi thả kiến vàng trong vườn
Nên thu thập các ổ kiến lá còn xanh, có độ to trung bình từ 20 cm trở lên, cấu tạo bởi 2 lớp lá, vì thường các tổ này dễ có Kiến chúa hơn.

Kiến hôi diệt kiến vàng nên phải diệt kiến hôi trước khi thả kiến vàng. kiến vàng mới và kiến vàng có sẵn trên cây cũng xung khắc nhau, chúng sát hại lẫn nhau và trong lúc "chiến đấu" chúng tiết ra chất acid formic làm cho cành cây bị rám vỏ sau đó khô đi và bị chết; nên phải diệt chúng trước khi thả kiến mới. Nếu không diệt được hết Kiến cũ thì phải thả kiến mới từ trên xuống để Kiến mới xua đuổi Kiến cũ xuống dưới gốc cây.

Để tránh kiến đánh diệt lẫn nhau, khi thu thập tổ kiến, nên thu thập các tổ cùng một cây và để vào cùng một túi để các tổ kiến này cùng một nhóm. Kiến chúa, kiến đực và kiến thợ đều có mật số cao nhất từ tháng 7 đến tháng 10, đây cũng là thời điểm thích hợp nhất để thu thập tổ kiến thả vào vườn mới. Thả ít nhất 2 tổ đặt vào các cháng ba, cháng tư của cây. Cần phải cho kiến vàng ăn thêm bằng cách treo ruột gà, vịt, đầu cá... lên cây, nhất là trong mùa khô thiếu thức ăn kiến sẽ bỏ đi, nhưng không cho ăn thường xuyên, chỉ cho ăn vài ba tháng một lần vì cho ăn nhiều kiến sẽ làm biếng không di chuyển và đi săn mồi. Để kiến có điều kiện phát triển và phân bố đều trong vườn, cần tạo điều kiện cho kiến di chuyển từ cây này sang cây khác để săn mồi và làm tổ (giăng dây hay gác cây từ cây này sang cây kia kiến sẽ di chuyển qua lại theo đường đó). Kiến vàng sinh sống được trên tất cả các loại vườn: độc canh, xen canh và vườn tạp. Kiến vàng rất mẫn cảm với thuốc trừ sâu, vì thế nên hạn chế tối đa sử dụng thuốc hóa học. Khi bắt buộc phải sử dụng nên dùng dầu khoáng, phun vào buổi chiều, khi kiến ít hoạt động và đã tập trung về tổ hoặc lúc sáng sớm. Tránh phun trực tiếp lên tổ. Để việc sử dụng kiến vàng có hiệu quả cần chú ý mật độ kiến phải đủ, phân bố đều trong vườn và ổn định quanh năm.

Nuôi kiến vàng trên các vườn cây có múi là một biện pháp sinh học có hiệu quả cao, ít tốn kém và đặc biệt là không gây ô nhiễm môi trường, phù hợp với xu hướng sản xuất nông nghiệp theo hướng bền vững./.
Phần VI:  HƯỚNG DẪN Ủ PHÂN HỮU CƠ, 
THUỐC THẢO MỘC, THUỐC ĐỒNG BOOCĐÔ

I. Hướng dẫn ủ phân chuồng hữu cơ vi sinh

1. Nguyên liệu

- Để đạt được 1 tấn phân thành phẩm yêu cầu:
+ Phân chuồng (phân heo, bò, gà, trâu, . . .) : 400 -500kg;
+ Vỏ trấu, vỏ đậu hay các chất bã thực vật gồm: Rơm rạ, lá cây, tốt nhất là các cây họ đậu, bèo: 500-600 kg. Tất cả băm nhuyễn dài 2-3 cm;

+ Super lân: 30 kg;
+ Nước: 150-200 lít (tùy chất độn khô hạn);
+ Men vi sinh vật Trichoderma: 3-5 kg (lượng men càng nhiều phân càng nhanh phân hủy);
+ Bạc phủ.
2. Cách ủ phân

- Tất cả các thành phần: Phân chuồng + men vi sinh Trichoderma + nước trộn đều đảm bảo hỗn hợp ủ đạt đủ độ ẩm 50-60% (dùng tay bốc lên, nắm chặt thấy nước rỉ ra là được);
- Đánh thành luống hình than cao khoảng 1,2 -1,5 m;
- Dùng bạc phủ kín tránh mưa nắng trực tiếp trực tiếp để đảm bảo độ ẩm, hạn chế mất đạm trong quá trình lên men vi sinh;
Lưu ý: nhiệt độ không khí càng cao, thời gian ủ càng ngắn. Ngược lại không khí lạnh và nước nhiều phân chậm phân hủy.

* Đảo trộn:

Sau thời gian ủ khoảng 7-10 ngày, nhiệt độ trong phân tăng dần lên khoảng 40-50oC. Nhiệt đô tăng cao nhất tại thời điểm ủ đạt đủ độ ẩm sau 25- 30 ngày, có thể tăng đến 50-60oC. Lúc này phân cần được đảo trộn để tăng cường hoạt động của men vi sinh. Khi đảo trộn nếu thấy phân khô cần bổ sung thêm nước để đạt độ ẩm 50-60% là tốt. Sau 50-60 ngày, nhiệt độ giảm dần xuống 30oC. khi đó phân đã hoai, khối lượng giảm hơn so với lúc ban đầu.

* Sản phẩm sau khi ủ phân

Sau khi ủ phân, tất cả nhiên liệu đã hoai mục, phân tơi xốp, chuyển sang màu nâu sẫm, không còn mùi hôi, không nóng, có thể sử dụng như phân hữu cơ vi sinh thích hợp cho tất cả các loại cây trồng.
Phân có thể sử dụng chung với các loại phân khác. Tuyệt đối không trộn trực tiếp với vôi bột vì vôi làm hủy diệt hệ lên men vi sinh.

Lưu ý: Sản phẩm Trichoderma hiện nay rất đa dạng, tùy thuộc sản phẩm Trichoderma mà nhà sản xuất có hướng dẫn cách sử dụng khác nhau trên bao bì sản phẩm: Dùng để phòng trừ bệnh hại; hoặc phân hủy phế phụ phẩm từ chăn nuôi, trồng trọt để làm phân bón cho cây trồng. 

- Đối với sản phẩm Trichoderma được đăng ký là thuốc bảo vệ thực vật thì việc sử dụng sẽ sử dụng trực tiếp hay phải có chất nền là phân hữu cơ (tùy thuộc vào hướng dẫn sử dụng ghi trên bao bì sản phẩm);

- Đối với sản phẩm Trichoderma được đăng ký là men vi sinh dùng để ủ chung với phân chuồng hay các nguyên liệu khác như phân hữu cơ đã ủ hoai, các loại tàn dư thực vật: rơm rạ, cỏ khô, cây phân xanh, … trên bao bì sẽ có hướng dẫn cụ thể;

- Việc ủ tro trấu (tro được đốt từ trấu) với Trichodema cần bổ sung thêm phân hữu cơ đã ủ hoai để nấm Trichodema có điều kiện phát triển dễ dàng hơn. Lưu ý khi ủ cần trộn đều các nguyên liệu, bổ sung nước để đạt độ ẩm 50 – 60 %, lớp ủ có độ cao vừa phải và có bạt che hoặc ủ vào trong các bao để nấm Trichoderma phát triển. Khoảng 15-20 ngày sau khi ủ có thể bón cho cây trồng.

- Không nên rắc vôi bột vào sau khi bón Trichoderma 10 ngày vì việc bón vôi vào đất có thể sẽ tiêu diệt nấm Trichoderma.
II. Hướng dẫn ủ phân từ rơm rạ với chế phẩm EM
1. Chuẩn bị vật liệu

- Để đạt được 1 tấn phân thành phẩm yêu cầu:

- Rơm rạ hoặc phân xanh (chiếm 70-80%) 

- Phân chuồng (gia súc, gia cầm), phân bắc (tỷ lệ 20-30%). 

- Chế phẩm EM 

- Nước giải gia súc, người, nước sạch.

 - Ví dụ: EM thứ cấp chỉ sử dụng không quá 3 tháng. EM gốc: sử dụng từ 6 tháng - 1 năm 

- Cây tre, cây gỗ đường kính 8-10cm 

2. Cách ủ phân:

 - Rơm rạ, phân xanh được băm nhỏ (30-40cm);
- Pha chế phẩm sinh học EM: Lấy 200-400 ml EM gốc pha với 10 lít nước sạch hoặc EM thứ cấp pha 1 lít với 10 lít nước sạch;
 - Tưới CPSH đã pha cho 1m3 rơm rạ, phân xanh, phân gia súc;
- Đặt cây tre/gỗ giữa đống ủ; 

- Rải từng lớp rơm rạ, phân xanh đã được tưới chế phẩm EM xung quanh cây tre/gỗ khi đạt độ cao 50-60cm thì ta rải một lớp phân chuồng làm phân men; 

- Tưới nước rải, nước phân lên lớp phân men rồi phun dung dịch EM; 

- Tiếp tục rải cho đến khi đạt độ cao 1,5m thì tiến hành phủ kín đống ủ bằng bùn nhão hoặc nilon;
-  Rút bỏ cây ở giữa đống ủ ;
Lưu ý: + Phải thường xuyên kiểm tra và tưới nước theo định kỳ và theo quan sát thực tế. 

+  Cần phủ kín đống ủ trong tình trạng yếm khí, luôn luôn giữ được độ ẩm của đống ủ đạt 70-80% và nhiệt độ 40-50oC.
+ Không dùng các loại nước có chất tẩy rửa, có hoá chất để tưới cho đống ủ.

III. Phân hữu cơ chế biến từ đậu tương 
Phân hữu cơ được chế biến từ đậu tương phân ủ từ bột đậu tương, bánh dầu, bã đậu nành là một nguồn đạm, vitamin, vi lượng tự nhiên rất tốt cho cây trồng. Với việc đất đai thoái hóa do lạm dụng phân hóa học thì phân làm từ đậu tương, cũng như phân chuồng là hai loại phân đang khá thịnh hành.

Đậu tương ngoài tác dụng bổ sung dinh dưỡng thiết yếu cho cây trồng như acid amin (đạm hữu cơ), trung, vi lượng, vitamin và khoáng chất thì các loại phân này còn có tác dụng góp phần cải tạo đất, tăng độ mùn cho đất, tăng mật độ vi sinh vật trong đất giúp phân giải lân, kali khó tan trong đất rất tốt.

1. Cách ủ phân đậu tương hữu cơ (ủ khô)

a) Chuẩn bị: 
- 50 kg đậu tương (xay nhỏ thành bột);
- 10 kg super lân;
- 01 kg Trichoderma;
- Bao tải lót nilon để giữ nhiệt.
b) Cách ủ:
Trộn đều hỗn hợp 3 loại lại với nhau sau đó cho vào bao tải buộc kín sau 3 tháng có thể sử dụng. Khi cho vào bao tải có lót nilon độ ẩm sẽ được sinh ra và trichoderma sẽ hoạt động rất tốt vậy nên bà con không cần phải đổ nước vào vì đây là ủ khô.
 c) Cách sử dụng:
Phân đậu tương được ủ theo dạng bột này có thể sử dụng cho tất cả các loại cây trồng. Đối với cây rau màu: 1kg bột đã ủ sử dụng được cho 5m2, bón bằng cách rắc đều trên bề mặt luống định kỳ 10 ngày/lần. Ngừng sử dụng phân đậu tương trước khi thu hoạch 3-5 ngày.

Đối với cây ăn trái một gốc bón từ 500-700 g bằng cách cào xới nhẹ vòng tròn quanh tán cây sau đó rải đều lên bề mặt. Lấp đất lại và tưới nước, tưới đều nước và tủ gốc bằng rơm rạ, xơ dừa,… để giữ ẩm và tránh ánh sáng trực tiếp vào gốc. Sử dụng định kỳ 1-2 tháng/lần.

2. Ủ phân đậu tương hữu cơ (ủ nước) bằng men vi sinh 

a) Chuẩn bị: 50kg bột đậu tương;
- 01 lít men vi sinh (EM gốc) hay 50 lít chế phẩm EM thứ cấp; 

- 1 kg đường đỏ dạng phên (bán ở cửa hàng đồ khô);
- Thùng phi 100 lít;
- 50 lít nước sạch (nước máy phải phơi 3 – 5 ngày)

b) Cách ủ:
Cho toàn bộ đường, men vi sinh (EM gốc) vào 50 lít nước khuấy đều hoặc sử dụng cho 50 lít EM thứ cấp không cần phải cho đường và 50 lít nước. Sau đó cho từ từ bột đậu tương vào khuấy đều (thu được hỗn hợp sệt sệt là đạt, không loãng cũng không đặc quá vì trông một vài ngày đầu bột đậu tương sẽ còn nỡ ra). Đậy nắp lại và trong 1 tuần đầu 1 ngày mở ra khuấy đều 1 lần. Sang tuần thứ hai 2 - 3 ngày chúng ta khuấy 1 lần sau 1 tháng là có thể sử dụng.

c) Cách sử dụng:
Hòa loãng phân đậu tương với nước tỉ lệ 1:50 tưới định kỳ 2 tuần/lần đối với cây hoa. Còn đối với cây rau màu và cây ăn trái tưới định kỳ tháng/lần.
IV. Phân hữu cơ chế biến từ cá và cám gạo

1 Chuẩn bị nguyên liệu: 

Cá 55%; cám gạo 44%; EM thứ cấp 1%.



Cá: Là những loại cá nhỏ được đánh bắt thủ công từ vùng lòng hồ sông đà.


Cám gạo: Thu gom từ những hộ gia đình đi sát gạo hay tại cơ sở sát gạo trong vùng.


2. Cách thức tiến hành:


Sử dụng bể xi-măng hoặc thùng nhựa làm nơi chứa; trộn đều nguyên liệu trong bể chứa theo tỷ lệ như trên, kết hợp phun EM cho vừa đủ ẩm, lần lượt đến khi hết nguyên liệu. Phủ kín bạt nilon phía trên tránh mưa, xung quanh chằng buộc chắc chắn để tránh thoát khí ra ngoài và tránh ruồi bọ xâm nhập.


Sau khi ủ 3 ngày kiểm tra đảo đều lại khối ủ, trường hợp quá khô phun bổ sung thêm EM, nếu quá ướt bổ sung thêm cám. Cứ 7-10 ngày tiếp theo kiểm tra đảo lại, Khi cá đã phân hủy hết (sau 25-30 ngày) đậy cố định ủ tiếp 1,5-2 tháng là có thể sử dụng. Sản phẩm đạt yêu cầu khi có mùi thơm nhẹ như mùi mắm, độ khô vừa đủ; không bị thối và có giòi bọ.

V. Cách làm thuốc trừ sâu thảo dược tự chế từ ớt, tỏi, gừng và rượu
Việc sử dụng thuốc trừ sâu sinh học được chiết xuất từ thảo mộc nên số lượng sâu hại giảm đi đáng kể, chi phí phun thuốc sâu bệnh giảm 40-50%. Hơn thế nữa sử dụng thuốc thảo mộc không làm ô nhiễm môi trường, đặc biệt phù hợp với những vùng trồng rau an toàn.

1. Chuẩn bị một số nguyên liệu: 10 kg tỏi, 10 kg ớt, 10 kg gừng và 30 lít rượu sau đó rửa sạch để dáo nước, xay hoặc băm nhỏ.

2. Cách ngâm
Có thể ngâm từng loại nguyên liệu riêng rẽ hoặc ngâm chung cả 3 loại vào 1 thùng.
Nếu ngâm riêng thì cứ 10 kg nguyên liệu thì ngâm với 10 lít rượu, nếu ngâm chung cả 3 loại thì ngâm với 30 lít rượu. Đây có thể coi là nước cốt để pha chế khi phun.
Thời gian ngâm nguyên liệu ớt, tỏi, gừng với rượu là 15 ngày, với mục đích cho các chất gây cay có trong nguyên liệu trộn đều vào rượu. Như vậy, tỷ lệ các chất gây cay trong dung dịch ngâm sẽ có nồng độ đậm đặc nhất, tốt cho việc tiêu diệt sâu hại.

3. Cách pha với nước để phun 
Liều lượng pha là chúng ta đổ 60ml nước cốt rượu ớt, 60 ml nước cốt rượu tỏi, 60ml nước gừng, sau đó lấy nước pha thêm 12 lít nước. Trong trường hợp nếu ta ngâm chung vào 1 thùng thì chúng ta sẽ lấy khoảng 200 ml nước cốt và pha với 12 lít nước. Mỗi bình 12 lít.

Nếu tính phi 200 lít : Lấy riêng mỗi loại 1 lít gừng tỏi, ớt đã ngâm riêng đổ chung vào phi 200 lít nước để phun trừ sâu, rệp, nhện, bọ trĩ... 

Nếu ngâm chung lấy 3 lít nước cốt pha 200 lít nước để phun cho bưởi

Sau khi lọc lấy nước cốt, bà con phải đậy kín thùng ngâm và để nơi thoáng mát. Thời gian sử dụng thuốc thảo mộc có thể tới 4-5 tháng.

VI. Cách pha Boócđô nồng độ 1%; 5%

1. Nguyên tắc pha chế

- Thuốc gốc vô cơ, có tác dụng tiếp xúc, do Millardet (Pháp) phát hiện năm 1882;
- Thuốc tạo thành bằng cách pha sulfat đồng (CuSO4) và vôi (Ca(OH)2), dung dịch đã pha có mầu xanh nhạt không mùi và pH kiềm, ít độc với người và động vật nhưng ít bền;
- Tùy theo liều lượng, kỹ thuật pha chế thuốc có nồng độ khác nhau. Đối với cây cao su hai nồng độ 1 và 5% thường được dùng;
- Không dùng các dụng cụ bằng sắt, nhôm để pha hay sử dụng dung dịch Bordeaux. Tốt nhất nên dùng dụng cụ bằng nhựa, thép không rỉ. Thuốc pha và sử dụng trong ngày, không lưu trữ.
2. Pha Bóoc-đô 1% (1: 1: 100)

- 1 kg sunphát đồng (có màu xanh da trời) pha trong 80 lít nước;

- 1 kg vôi bột pha trong 20 lít nước sau đó đổ nước đồng loãng vào nước vôi đặc, vừa đổ vừa khuấy (không được đổ ngược nước vôi vào đồng).




Thử chất lượng dung dịch Bóoc-đô bằng cách dùng một que sắt mài sáng nhúng vào dung dịch đã pha khoảng 3 phút. Nếu đầu que sắt bị rỉ vàng thì phải thêm nước vôi vào từ từ đến khi que sắt không đổi màu. Dung dịch Bóoc-đô 1% chỉ pha đủ dùng trong ngày. Không pha dung dịch trong thùng chứa bằng nhôm hoặc sắt.

3. Cách pha Boóc-đô đặc 5% (1: 4: 20)

- 1 kg sunphát đồng, 4 kg vôi bột, 20 lít nước.

- Pha 1 kg sunphát đồng trong 10 lít nước sạch, lọc bỏ cặn.

- 4 kg vôi bột trong 10 lít nước, lọc bỏ đá sỏi.

- Đổ nước đồng vào nước vôi khuấy đều.
Thử chất lượng dung dịch Bóoc-đô giống như ở cách pha boocdo 1% như trên.

Ghi nhớ

- Pha dung dịch Boocdo 1%: 1 kg đồng sunphate, 1 kg vôi, 100 lít nước;

- Pha dung dịch Boocdo 5%: 1 kg đồng sunphate, 4 kg vôi, 20 lít nước; 

- Nguyên tắc pha: Đổ dung dịch đồng loãng vào dung dịch vôi đặc.
DANH MỤC ĐẦU VÀO ĐƯỢC PGS PHÊ CHUẨN 
CHO SẢN XUẤT HỮU CƠ

	PHẦN 1: ĐẦU VÀO CẢI THIỆN ĐỘ PHÌ NHIÊU CỦA ĐẤT
A= Được phép sử dụng
R= hạn chế (phải được phê chuẩn của PGS trước khi sử dụng)

	Đầu vào
	A/R
	Chi tiết và điều kiện

	Phân động vật bao gồm phân gà; vịt; lợn; bò và trâu và phân dơi v.v...
	R
	( Về nguyên tắc là tất cả phân động vật phải được ủ nóng hoặc để lâu cho thật khô đi trước khi sử dụng.
 Phân gà và các loại phân động vật khác lấy từ các trại nuôi thương mại không được phép sử dụng.
 Nông dân phải thu gom phân động vật mà mình đang nuôi.
 Có thể sử dụng phân động vật chăn thả tự nhiên từ bên ngoài trang trại của mình (nếu như đã được ủ nóng hoặc để khô ngấu)

	Tro gỗ (do đốt gỗ)
	R
	 Chỉ được dùng tro từ gỗ (không phải than củi) để làm nguồn kali (K).
 Tốt nhất là thường xuyên dùng một lượng nhỏ vì K ngấm xuống đất ẩm rất nhanh. Nếu cất trữ tro thì phải che đậy vì nếu nước mưa vào sẽ làm K tan rất nhanh.
 Tốt nhất là trộn tro với phân ủ thành phẩm để tránh làm tăng độ pH đất.

	Phân ủ
	A
	 Vật tư đầu vào để làm phân ủ phải được thu gom từ chính trang trại. Không được dùng rác thải đô thị.
 Có thể lấy các loại vật tư đầu vào từ bên ngoài như rơm, vỏ trấu, cây xanh, phân động vật và vỏ hạt cà phê
 Phân ủ nóng có khoảng từ 10 – 20% phân chuồng cộng với cây xanh và một ít rơm hoặc vật liệu tương tự. Đống ủ cần được nóng lên tới > 60 °C trong 8-15 ngày và khi nó bắt đầu nguội đì thì cần phải đảo lên rồi ủ tiếp. Phân ủ có thể đưa vào sử dụng khi thấy có giun xuất hiện trong hỗn hợp phân.
 Được phép dùng chất kích hoạt phân ủ EM (vi sinh có lợi) kể cả phương pháp ủ phân bokashi.

	Phân vi sinh
	R
	 Chỉ những sản phẩm được PGS-ADDA phê chuẩn thì mới được sử dụng. Những sản phẩm này gồm các sản phẩm “Tự nhiên” và phân vi sinh Việt Nam.
 Cấm sử dụng phân vi sinh có dẫn xuất từ than bùn.

	Phân khoáng
	R
	 Được phép sử dụng từ các nguồn đã được phê chuẩn – những loại khoáng này phải được chứng nhận hữu cơ hoặc được Tiêu chuẩn hữu cơ quốc gia Việt Nam hay PGS phê chuẩn
 Ví dụ: đá khoáng phot phát (lân) có thể sử dụng  với điều kiện phải nghiền thật nhỏ trước khi bón vào đất.
 Chỉ được sử dụng làm nguồn bổ sung.

	Đá trầm tích
	A
	 Được sử dụng bổ xung cho đất khi cần.

	Đá vôi
	A
	 Được sử dụng bổ xung cho đất khi cần.

	Vỏ trấu
 
	A
	 Không có giá trị dinh dưỡng nhưng có thể được sử dụng làm lớp phủ hoặc ủ phân để giữ dinh dưỡng lại.

	Rơm, Rạ
	A
	 Có thể đưa vào để ủ phân hoặc sử dụng làm lớp phủ đất. Nếu dùng rơm rạ đã lót ổ cho gia súc thì phải ủ nóng trước khi đem ra ruộng sử dụng .

	EM (vi sinh có ích)
	A
	 EM lỏng được phép dùng và có thể mua ở các cửa hàng tại địa phương.

	Dinh dưỡng vi lượng
	R
	Dinh dưỡng vi lượng bao gồm: đồng, cô ban, sulphat, selen,bo, mangan, mô líp đen, kẽm, i ốt, sắt.
Ưu tiên sử dụng nguồn (khoáng chất) tự nhiên. Nếu không có nguồn khoáng chất tự nhiên thì có thể sử dụng dinh dưỡng tổng hợp khi cây trồng và đất có biểu hiệu rõ sự thiếu hụt các loại dinh dưỡng vi lượng này. Không được phép sử dụng Nitrate và chlorua.

	Vật liệu thực vật (các loại cây họ đậu). Ví dụ như: điền thanh(sesbania), Cây vông(erithryna),  lạc dại (Arachis pintoi), muồng (gliracidia), đậu triều (pigeon pea)
	A
	Vật liệu từ các loại cây họ đậu (lá và cành) được thu gom có thể dùng để làm lớp phủ xung quanh gốc cây trồng và dùng ủ phân. 

	Giá thể nuôi nấm (Mushroom compost)
	R
	Được sử dụng với điều kiện là nó không bị xử lý bằng thuốc trừ nấm để diệt các bào tử.

	Rỉ đường
	A
	Được sử dụng khi ủ các vật liệu xanh như một loại thức ăn cho vi sinh vật.

	Phân giun, hạt phân và nước dịch do giun thải ra
	A
	Nuôi giun bằng chất thải có nguồn gốc thực vật thì tốt hơn nuôi bằng phân động vật vì phân động vật sử dụng làm phân ủ hoặc bón trực tiếp sẽ có hiệu quả sử dụng cao hơn. Phân động vật không được phép sử dụng trong sản xuất cây trồng thì cũng không được dùng để nuôi giun.
Sử dụng hạt phân giun trực tiếp cho đất hoặc dùng như phân nước bằng cách pha tỉ lệ 10-20 lít nước/lít dịch lỏng do giun thải ra tưới cho cây


	PHẦN 2: ĐẦU VÀO QUẢN LÝ SÂU, BỆNH VÀ CỎ DẠI
 

A= Được phép sử dụng
R= hạn chế (phải được phê chuẩn của PGS trước khi sử dụng)

	Đầu vào
	A/R
	Mô tả và điều kiện

	Bẫy côn trùng
	A
	Có nhiều loại bẫy khác nhau: Bẫy dính (có chất dẫn dụ hoặc keo/mỡ) bẫy đèn.

	Lưu huỳnh
	A
	Dùng để kiểm soát nấm mốc nhưng phải dùng một cách thận trọng, lá có thể bị cháy nếu dùng khi thời tiết quá nóng.

	Đồng
	R
	Kiểm soát nấm và vi khuẩn. Có các sản phẩm đồng khác nhau. Thận trọng khi sử dụng, tránh phun quá mức.
Có thể sử dụng hỗn hợp Boocđô (gồm sunphat đồng, đá vôi nung và nước) để trị nấm cho cây trồng thông thường với tỉ lệ 40:40:4 và dùng ngay lập tức. Có thể làm cháy lá.

	Vi sinh
	A
	Có thể sử dụng trừ sản phẩm biến đổi gen (GMO’s)

	Thuốc muối (Sodium bicarbonate)
	R
	Kiểm soát nấm đặc biệt là nấm mốc sương. Tỉ lệ từ 5-10 gam trên 1 lít nước

	Côn trùng có ích
	A
	Có thể được đưa vào để kiểm soát sinh học.

	Dầu khoáng
	R
	Kiểm soát côn trùng, thường được sử dụng cùng nước  với tỉ lệ 1%

	Thuốc vi sinh BT (Bacillus thuringensis)
	R
	Ngoại trừ loại có nguồn gốc biến đổi gen (GMO)

	Các loại cây xua đuổi
	A
	Cỏ xả, cỏ chanh v.v...

	Hoa cúc
	R
	Chất pyrethrum tự nhiên có trong hoa cúc có thể dùng để kiểm soát côn trùng nhưng cũng sẽ làm ảnh hưởng đến các sinh vật ăn mồi đặc biệt là trên cây họ cam quýt

	Chất dẫn dụ (Pheromone)
	A
	Dùng để thu hút côn trùng, thường được đưa vào bẫy.

	Thuốc lá
	R
	Nước trà thuốc lá được phép sử dụng để kiểm soát côn trùng và ngâm hạt trước khi trồng. Cấm sử dụng nicotine nguyên chất vì tính độc hại cao đối với động vật máu nóng (LD50=55).

	Cây dây mật (Derris spp)
	R
	Ít độc hơn thuốc lá nhưng có thể làm bỏng da. Dùng để kiểm soát bọ cánh cứng, côn trùng và côn trùng biết bay. LD50=132. Khi sử dụng cho rau ăn lá phải cách ly ít nhất 7 này trước khi thu hoạch. Không nên dùng ở nơi gần nguồn nước vì sẽ gây độc cho cá.

	Các chất dính
	A
	Dùng xà phòng mềm

	Chiết xuất từ thực vật
	R
	Thận trọng khi sử dụng vì nó có thể làm hại đến côn trùng có ích. Chiết xuất từ nhiều loại thực vậy khác nhau thường được ngâm trong nước và dùng như trà

	Xoan Ấn Độ (Neem)
	R
	Kiểm soát côn trùng (thường có bán ở dạng lỏng) nhưng có thể được làm từ nguồn xoan địa phương.

	Viruses
	A
	Phải là loại không có nguồn gốc biến đổi gen. Có thể dùng để kiểm soát côn trùng gây hại v.v...

	Dung dịch phân ủ
	 
	Dung dịch pha loãng (một lít dịch chiết từ phân ủ  pha loãng với 10 – 20 lít nước sạch) Dùng để kiểm soát các bệnh do nấm gây ra như bệnh chảy mủ do nấm (Phytophthera).

	Kiểm soát cỏ dại
	R
	Cấm sử dụng tất cả các loại thuốc diệt cỏ. Sử dụng che phủ đất bằng nguyên liệu thực vật hoặc tấm nhựa.

	Dấm
	A
	Kiểm soát bệnh, cỏ dại và côn trùng có hại. Pha loãng trước khi phun.


	PHẦN 3: SẢN PHẨM VÀ PHƯƠNG PHÁP KIỂM SOÁT CÔN TRÙNG TRONG KHO CHỨA
 

A= được phép sử dụng
R= hạn chế (phải được PGS phê chuẩn trước khi dùng)

	Đầu vào
	A/R
	Chi tiết và điều kiện

	Bẫy các loài gây hại
	A
	Có nhiều loại bẫy như bẫy cơ học, bẫy dính, bẫy đèn.
Cần xử lý các xác chết sau khi bẫy (chuột) cẩn thận v.v

	Tro gỗ
	A
	Trộn với hạt giống để kiểm soát côn trùng

	Dầu động cơ (đã sử dụng)
	R
	Dùng làm bẫy côn trùng (kết hợp với tia cực tím)

	Dầu thực vật
	A
	Được sử dụng bảo quản hạt giống khi cất trữ

	Chất Pyrethrin tự nhiên(chiết xuất từ hoa cúc)
	R
	Chỉ được sử dụng ở nơi bảo quản, không được để tiếp xúc với sản phẩm hữu cơ

	Chất dẫn dụ
	A
	Các chất thu hút côn trùng vào bẫy và để giảm số lượng côn trùng.

	Sóng siêu âm
	A
	Dùng làm cho côn trùng khó chịu là lạc lối.


 

	PHẦN 4: SẢN PHẨM DÙNG ĐỂ VỆ SINH VÀ TẨY TRÙNG
A= được phép sử dụng
R= hạn chế (phải được PGS phê chuẩn trước khi dùng)

	Đầu vào
	A/R
	Chi tiết và điều kiện

	Dầu rửa bát
	A
	Dùng để rửa đồ chứa và thiết bị dùng trong chế biến thực phẩm.

	Bột giặt
	A
	Dùng để rửa thiết bị và khu vực xung quanh

	Ethyl alcohol
	A
	Dùng để rửa đồ chứa

	Nước oxy già (Hydrogen peroxide)
	R
	Chỉ dùng để tẩy trùng thiết bị chế biến và phải rửa lại bằng nước nóng trước khi bắt đầu chế biến.


